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LÃI SUẤT TIỀN GỬI  

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

(Có hiệu lực từ ngày 08/03/2021) 

 

 Lãi suất áp dụng với các loại ngoại tệ khác VND: 0% năm 

 Lãi suất tiền gửi thanh toán (không kỳ hạn) loại tiền VND: 0.1 %/năm 

 Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn loại tiền VND: 

Kỳ hạn 

Lãi suất (% năm) 

Lãi cuối kỳ 
Lãi hàng 

tháng 
Lãi hàng 3 

tháng 
Lãi hàng 6 

tháng 

Không kỳ hạn 0.10% - - - 

01 tuần 0.20% - - - 

02 tuần 0.20% - - - 

03 tuần 0.20% - - - 

1 tháng 3.55% - - - 

2 tháng 3.65% 3.64% - - 

3 tháng 3.65% 3.63% - - 

4 tháng 3.65% 3.63% - - 

5 tháng 3.75% 3.72% - - 

6 tháng 5.10% 5.04% 5.06% - 

7 tháng 5.10% 5.03% - - 

8 tháng 5.10% 5.02% - - 

9 tháng 5.20% 5.11% 5.13% - 

10 tháng 5.20% 5.10% - - 

11 tháng 5.20% 5.09% - - 

12 tháng 5.50% 5.36% 5.39% 5.42% 

18 tháng 5.70% 5.48% 5.50% 5.54% 

21 tháng 5.70% 5.44% 5.47%   

24 tháng trở lên 5.80% 5.50% 5.52% 5.56% 
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